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TỜ TRÌNH 

Phê duyệt sửa đổi kế hoạch điều tra thống kê tình hình ứng dụng  

thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai  

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; 

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp 

đặc biệt; 

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống 

kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng Cục 

Thống kê về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Căn cứ Nghị Quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 

quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai;  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:            /TTr-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2023 
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Căn cứ Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 112/2018/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân 

cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Đồng Nai; 

 Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; 

 Căn cứ Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc điều tra tình hình ứng dụng thương mại điện tử tỉnh 

Đồng Nai năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2023; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 7618/TB-

UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021; Công văn số 14198/UBND-KTNS ngày 29 

tháng 12 năm 2022 về việc xử lý các nội dung thuộc kế hoạch phát triển thương 

mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022; 

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 14/KL-KTrVB ngày 01 tháng 02 năm 2023 

của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp về Quyết định số 

51/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Trên cơ sở Công văn số 8586/UBND-KTNS ngày 16 tháng 8 năm 2022 và  

số 2877/STC-TCHCSN ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính về việc kinh 

phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022; 

Chứng thư thẩm định giá số 4080/CT-ĐNI ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Công 

ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai; Văn bản đóng góp ý kiến của các sở, ngành, 

sau khi tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh dự thảo, Sở Công Thương kính báo cáo và 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt sửa đổi kế hoạch điều tra 

thống kê tình hình ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022, như 

sau: 

1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện  

Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình phát 
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triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 7618/TB-UBND ngày 

05 tháng 7 năm 2021, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022, 

trong đó giao Sở Công Thương phối hợp Cục Thống kê lập kế hoạch trình ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện điều tra, khảo sát thống kê về tình hình ứng 

dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022; Sở Công Thương 

đã làm việc và ký Biên bản số 125/BB-CTK ngày 30 tháng 3 năm 2022 và Hợp 

đồng nguyên tắc số 01/HĐNT-CTK ngày 31 tháng 3 năm 2022 với  Cục Thống 

kê để triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc điều tra tình hình ứng dụng thương mại điện tử tỉnh 

Đồng Nai năm 2022; ngày 25 tháng 7 năm 2022, Cục Thống kê  ban hành Kế 

hoạch số 286/KH-CTK về tổ chức triển khai điều tra tình hình ứng dụng thương 

mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022; cùng ngày, Cục trưởng Cục Thống kê ban 

hành Quyết định số 28/QĐ-CTK về thành lập Tổ thường trực điều tra ứng dụng 

thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022;  

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Cục Thống kê tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều 

tra ứng dụng thương mại điện tử; 

Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Cục Thống kê ban hành Công văn số 319/CV-

CTK về việc kiểm tra giám sát cuộc điều tra tình hình ứng dụng thương mại điện 

tử trên địa bàn tỉnh; 

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Cục Thống kê ban hành Công văn số 367/CV-

CTK về thông báo kết quả nghiệm thu đợt 1, lịch nghiệm thu đợt 2 của điều tra 

ứng dụng thương mại điện tử năm 2022; 

Sở Công Thương trình Sở Tài chính phê duyệt danh mục kinh phí điều 

tra ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022 tại Tờ trình số 

6053/TTr-SCT ngày 18 tháng 10 năm 2022, Công văn số 6871/SCT-TM ngày 25 

tháng 11 năm 2022 và Tờ trình số 7300/TTr-SCT ngày 15 tháng 12 năm 2022; 

thực hiện thẩm định giá điều tra tình hình ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng 

Nai năm 2022 tại Chứng thư thẩm định giá số 4080/CT-ĐNI ngày 14 tháng 12 

năm 2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai; Sở Tài chính phê duyệt 

danh mục kinh phí điều tra ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022 

tại Quyết định số 547/QĐ-STC ngày 19 tháng 12 năm 2022;  

Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Sở Công Thương ban hành Tờ trình số 

7423/TTr-SCT gửi Sở Tài chính xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

thực hiện điều tra ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022;  Sở Tài 

chính phê duyệt tại Quyết định số 566/BC-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2022; trong 

đó xác định: “4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông 

thường, thực hiện qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước”. 

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Cục Thống kê ban hành báo cáo số 56/BC-

TCK về tình hình triển khai điều tra ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2022 (gửi kèm theo). 
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2. Khó khăn, vướng mắc 

Theo Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng Cục Thống 

kê về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống 

kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai là 

đơn vị hành chính; do đó, Cục Thống kê không thuộc đối tượng và phạm vi điều 

chỉnh theo quy định tại tiết a1 điểm a, khoản 2 Điều 13 và khoản 1 Điều 15 Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định các trường 

hợp cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa 

đơn bán hàng, như vậy Cục Thống kê không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn 

điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh; Do đó, nếu triển khai thực 

hiện Quyết định số 566/BC-SCT ngày 29/12/2022 của Sở Tài chính thì Cục Thống 

kê không thể tham gia đấu thầu và thực hiện thanh quyết toán chi phí điều tra tình 

hình ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022 đã và đang thực hiện. 

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận kiểm tra số 14/KL-KTrVB ngày 01 tháng 

02 năm 2023 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp về 

Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương 

mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Sở Công 

Thương gửi hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy định nội 

dung và mức chi phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến các 

sở, ngành, địa phương, đơn vị và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến góp ý; Trên cơ sở ý kiến góp 

ý, hồ sơ dự thảo đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh và gửi Sở Tư pháp 

thẩm định; trên ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương hoàn chỉnh 

hồ sơ dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thường trực Hội đồng 

nhân dân  tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết. Đồng 

thời, trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đang tiếp thu, hoàn 

chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Quyết định bãi bỏ một 

phần Quy chế tổ chức quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Để làm cơ sở thực hiện công tác thanh quyết toán và công bố kết quả điều 

tra thống kê ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022, Sở Công 

Thương ban hành Công văn số 1445/SCT-TM ngày 27/3/2023, số 2016/SCT-TM 

ngày 21/4/2023, số 2017/SCT-TM ngày 21/4/2023 gửi các sở, ngành góp ý dự 

thảo, trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Công Thương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo sửa 

đổi kế hoạch điều tra thống kê tình hình ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng 

Nai năm 2022. 

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sửa đổi kế hoạch điều 

tra thống kê tình hình ứng dụng thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022. 

Trân trọng. 
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Gửi kèm theo: 

- Dự thảo sửa đổi kế hoạch điều tra thống kê tình hình ứng dụng thương 

mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022; 

- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức 

đối với dự thảo; 

- Các văn bản góp ý của sở, ngành liên quan./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Cục Thống kê; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp, Thanh tra; 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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